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UBND HUYỆN ĐĂK SONG  

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN  

Số: 35/QĐ-THCVA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Đức An, ngày 09 tháng  08  năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 1 

Trường Tiểu học Chu Văn An năm học 2023 - 2024 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 20202 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học quy định về chức 

năng, quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học; 

Căn cứ Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 28 tháng 05 năm 2021 của UBND 

huyện Đăk Song về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 – 2022 cho các 

trường Mầm non, Tiểu học, THCS và các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn 

huyện Đăk Song. 

Căn cứ kết quả tuyển sinh từ ngày 16/6/2023 đến ngày 16/7/2023 của Hội 

đồng tuyển sinh trường Tiểu học Chu Văn An; 

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2023 – 2024 cho 

110 học sinh như sau (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Giao cho chuyên môn có trách nhiệm triển khai kiểm tra hồ sơ và phân 

lớp theo quy định.  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký 

Các bộ phận có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 1 (để thực hiện); 

- Lưu: VT.  
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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 TUYỂN MỚI NĂM HỌC 2023 – 2024 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 35 /QĐ-THCVA, ngày 09 tháng 08 năm 2023) 

 

ST

T 

Họ và tên 

đệm 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Nơi sinh Địa chỉ Họ tên Bố 

Nghề 

nghiệp 
Họ tên mẹ 

Nghề 

nghiệp 

Số điện 

thoại 

1 
Nguyễn Thị 

Kim Chi 
11/08/2017 Nữ Kinh 

BVĐK Đăk Song, Đăk 

Nông 

Tổ 2 , TT Đức 

An, Đăk Song, 

Đăk Nông 

Nguyễn Văn 

Mạnh 

Làm 

Nông 
Nguyễn Thị Lý Làm Nông 0889375003 

2 
Đặng Minh 

Nhật 
15/01/2017 Nam Kinh   

Tổ 4 , TT Đức 

An, Đăk Song, 

Đăk Nông 

Đặng Anh Tú 
Làm 

Nông 
Hoàng Thị Thàng Làm Nông 0973114428 

3 
Đặng Minh 

Nhật 
29/04/2017 Nam Kinh 

BVĐK ,Đăk Song, 

Đăk Nông 

Tổ 4 , TT Đức 
An, Đăk Song, 

Đăk Nông 

Đặng Văn Hiếu 
Làm 

Nông 
Nguyễn Thị Thùy Làm Nông 0868785979 

4 
Vũ Nguyễn 
Tường Vy 

03/11/2017 Nữ Kinh 
BVĐK, Đăk Song, 

Đăk Nông 

Tổ 2 , TT Đức 

An, Đăk Song, 

Đăk Nông 

Vũ Văn Tiên 
Làm 

Nông 
Nguyễn Thị Hiền Làm Nông 0964792138 

5 

Đinh 

Trường 

Minh 

20/08/2017 Nam Kinh 
BVĐK ,Đăk Song, 

Đăk Nông 

Tổ 3 , TT Đức 

An, Đăk Song, 

Đăk Nông 

Đinh Văn Hùng 
Kinh 

Doanh 

Nuyễn Thị 

Phương Dung 

Kinh 

Doanh 
0974476579 

6 
Đinh Thị 
Mai Lan 

25/06/2017 Nữ Kinh 
BVĐK ,Đăk Song, 

Đăk Nông 

Tổ 2 , TT Đức 

An, Đăk Song, 

Đăk Nông 

Đinh Bạt Hòa 
Làm 

Nông 
Hoàng Thị Hà Làm Nông 0374451027 

7 
Trần Nhật 

Thanh Tâm 
07/06/2017 Nữ Kinh BVĐK Đăk Song 

Tổ 4 , TT Đức 

An, Đăk Song, 

Đăk Nông 

Trần Quốc Tuấn 
Công 

chức 
Vũ Thị Phương Làm nông 0982278707 

8 
Trần Thị 

Tú Uyên 
06/12/2017 Nữ Kinh  

Tổ 2 , TT Đức 

An, Đăk Song, 

Đăk Nông 

Trần Văn 

Trường  
 Trần Thị Hương  0964973048 

9 
Lê Đinh 

Diệp Thư 
24/01/2017 Nữ Kinh BVĐK, T. Đăk Lăk 

Thôn 6, Nam 

Bình, Đăk 

Song, Đăk 

Nông 

Lê Đức Thọ Công An 
Đinh Thị Mỹ 

Sang 
Giáo Viên 0972877649 

10 
Ngô Minh 
Khôi 

16/05/2017 Nam Kinh Hà Tĩnh 

Tổ 1 – TT 
Đức An – 

huyện Đăk 

Song – tỉnh 

Đăk Nông 

Ngô Văn Bắc Nhân viên Lê Thị Kim Ngân Công chức 0973225638 

11 

Hồ Vũ 

Khánh 
Ngân 

16/10/2017 Nữ Kinh   

 Tổ 1 , TT 

Đức An, Đăk 

Song, Đăk 

Nông 

Hồ Trọng 

Cường 
Bộ đội Vũ Thị Như Hoa Công chức 0399214406 
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12 

Tạ Niê 

Hoàng 
Quân 

04/12/2017 Nam Kinh BVDDK Đăk Song 

Tổ 3 – TT 

Đức An – 

huyện Đăk 

Song – tỉnh 

Đăk Nông 

Tạ Đức Hạnh Làm nông H'Uyên Niê Công an 0978356785 

13 

Nguyễn 

Hữu Trung 
Dũng 

11/03/2017 Nam Kinh 
BVĐK ,Đăk Song, 

Đăk Nông 

Tổ 1 , TT Đức 

An, Đăk Song, 

Đăk Nông 

Nguyễn Hữu 

Bốn 

Làm 

Nông 
Ngô Thị Hà Làm Nông 0369829569 

14 
Trần Minh 

Đức 
20/04/2017 Nam Kinh 

BVĐk Thiện Hạnh 

Đăk Lăk 

Tổ 3 , TT Đức 

An, Đăk Song, 

Đăk Nông 

Trần Tiến Quân 
Kinh 

Doanh 
Hồ Thị Ánh 

Kinh 

Doanh 
0983091797 

15 
Lê Văn 

Minh Đức 
09/06/2017 Nam Kinh 

BVĐK ,Đăk Song, 

Đăk Nông 

Tổ 1 , TT Đức 

An, Đăk Song, 

Đăk Nông 

Lê Văn Mạnh 
Kinh 

Doanh 
Phạm Thị Thủy 

Kinh 

Doanh 
0388232783 

16 

Phạm Lê 
Hùng 

Khánh 

22/07/2017 Nam Kinh 
BVĐK ,Thiện Hạnh, 

Đăk Lăk 

Tổ 1 , TT Đức 

An, Đăk Song, 

Đăk Nông 

Phạm Lý Hùng 
Làm 

Nông 

Dương Thị Bạch 

Mai 
Làm Nông 0974803087 

17 
Cao Thị 

Thanh Tâm 
03/07/2017 Nữ Kinh Đăk Song 

Tổ 3 , TT Đức 

An, Đăk Song, 

Đăk Nông 

Cao Văn Cương 
Làm 

Nông 

Nguyễn Thị Kim 

Dung 
Làm Nông 0359996683 

18 
Bùi Diệu 

Anh 
23/02/2017 Nữ Kinh  

Tổ 4 , TT Đức 

An, Đăk Song, 

Đăk Nông 

Bùi Văn 

Hoàng 
 Vũ Thị Dung  0336113002 

19 
Trần Quang 
Lộc 

29/01/2017 Nam Kinh  
Tổ 2 , TT Đức 
An, Đăk Song, 

Đăk Nông 
Trần Văn Phúc  Tạ Thị Hằng  0369565149 

20 Đỗ Gia An 17/05/2017 Nam Kinh 
Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Đăk Lăk 

Tổ 3 , TT Đức 

An, Đăk Song, 

Đăk Nông 

Đỗ Xuân Hòa Làm nông Nguyễn Thị Hải Làm nông 0986098312 

21 
Huỳnh 

Thanh Trà 
22/07/2017 Nữ Kinh Đăk Lăk 

Tổ 2 – TT 

Đức An – 

huyện Đăk 

Song – tỉnh 

Đăk Nông 

Huỳnh Phúc 

Thiên 
Kỹ Sư Phạm Quý Đông Kế toán 0913330778 

22 
Mai Anh 

Khôi 
29/11/2017 Nam Kinh BVĐK Đăk Song 

Tổ 1 – TT 

Đức An – 

huyện Đăk 

Song – tỉnh 

Đăk Nông 

Mai Anh Đăng Làm nông Nguyễn Thị Sáu Làm nông 0963772309 

23 
Nguyễn 
Văn Anh 

02/12/2017 Nam Kinh 
BVĐK ,Đăk Song, 

Đăk Nông 

Tổ 3 , TT Đức 
An, Đăk Song, 

Đăk Nông 

Nguyễn Trung 

kiên 

Lao Động 

Tự Do 
Đậu Thị Trầm Nhân viên 0961028486 

24 

Nguyễn 

Trọng 

Hoàng 

17/05/2017 Nam Kinh 
BVĐK ,Thiện Hạnh, 

Đăk Lăk 

Tổ 1, TT Đức 
An, Đăk Song, 

Đăk Nông 

Nguyễn Trong 

Dũng 

Kinh 

Doanh 

Nguyễn Thị Kiều 

Nga 

Kinh 

Doanh 
0347693924 
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25 
Trương 

Diễm My 
26/02/2017 Nữ Kinh BVĐK Đăk Song 

Tổ 6 – TT 

Đức An – 

huyện Đăk 

Song – tỉnh 

Đăk Nông 

Trương Văn 

Hoàn 
Làm nông Trần Thị Hằng Làm nông 0978226216 

26 

Hoàng 
Phương 

Uyên 

31/10/2017 Nữ Kinh BVĐK Đăk Song 

Tổ 2 – TT 

Đức An – 

huyện Đăk 

Song – tỉnh 

Đăk Nông 

Hoàng Phi Sơn Làm nông Liêu Thị Chiến Làm nông 0838360067 

27 
Phạm Trần 
Như Ý 

22/02/2017 Nữ Kinh BVĐK Đăk Song 

Tổ 4 – TT 
Đức An – 

huyện Đăk 

Song – tỉnh 

Đăk Nông 

Phạm Công 

Tường 
Làm nông 

Trần Thị Thúy 

Hằng 
Công chức 0987763668 

28 
Lê Dương 

Ngọc Minh 
08/02/2017 Nữ Kinh 

BVĐK, Cư kuin, Đăk 

Lăk 

Tổ 2 , TT Đức 

An, Đăk Song, 

Đăk Nông 

Lê Văn Vương Điện Lực Nguyễn Thị Loan 
Kinh 

Doanh 
0985715746 

29 
Phạm Minh 

Quân 
18/09/2017 Nam Kinh TP Hồ Chí Minh 

Tổ 2 – TT 

Đức An – 

huyện Đăk 

Song – tỉnh 

Đăk Nông 

Phạm Văn 

Tuyên 
Nhân viên Nguyễn Thị Hồng Làm nông 0354663816 

30 
Nguyễn 
Uyên Minh 

12/09/2017 Nữ Kinh Đăk Lăk 

Tổ 2 - TT Đức 

An - huyện 
Đăk Song - 

tỉnh Đăk Nông 

Nguyễn Văn 
Hiếu 

Tự do 
Bùi Thị Ngọc 
Thảo 

Công chức 0934960962 

31 
Nguyễn Thị 
Hà My 

17/11/2017 Nữ Kinh  

Tổ 4 - TT Đức 

An - huyện 

Đăk Song - 

tỉnh Đăk Nông 

Nguyễn Văn 
Ninh  

 Cao Thị Nhung  0976487175 

32 

Bùi 

Nguyễn 

Anh Khoa 

26/02/2017 Nam Kinh 
BVĐK, Thiện Hạnh, 

Đăk Lăk 

Tổ 2 , TT Đức 

An, Đăk Song, 

Đăk Nông 

Bùi Đình Thắng 
Nhân 

Viên 

Nguyễn Thị Lệ 

Thủy 
Giáo viên 0344930579 

33 
Đào Quỳnh 

Trâm 
04/09/2017 Nữ Kinh BVĐK, T. Đăk Lăk 

Tổ 2 , TT Đức 

An, Đăk Song, 

Đăk Nông 

Đào Văn Hà Bộ Đội Trần Thị Tú Trinh Nhân Viên 0815500567 

34 
Nguyễn Vũ 

Minh Nhật 
24/09/2017 Nam Kinh Đăk Lăk 

Tổ 4 – TT 

Đức An – 

huyện Đăk 

Song – tỉnh 

Đăk Nông 

Nguyễn Thành 

Duy 
Nhân viên 

Vũ Thị Tâm 

Phước 
Công chức 0822693379 

35 
Đinh Xuân 

Đĩnh 
07/02/2017 Nam Kinh 

BVĐK ,Đăk Song, 

Đăk Nông 

Tổ 3 , TT Đức 

An, Đăk Song, 

Đăk Nông 

Đinh Hữu Nghĩa 
Làm 

Nông 

Triệu Thị Thanh 

Thủy 
Làm Nông 0965235577 
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36 
Vũ Quang 

Đăng Khôi 
10/11/2017 Nam Kinh 

BVĐK, Buôn Đôn, 

Đăk Lăk 

Tổ 2 , TT Đức 

An, Đăk Song, 

Đăk Nông 

Vũ Trọng 

Hoành 

Làm 

Nông 
Hà Mỹ Hiệp Làm Nông 0385048777 

37 

Lê Trần 

Ngọc 
Quang 

21/09/2017 Nam Kinh 
BVĐK ,Thiện Hạnh, 

Đăk Lăk 

Tổ 2 , TT Đức 

An, Đăk Song, 

Đăk Nông 

Lê Ngọc Anh Công An 
Trần Thị Thu 

Phương 
Nhân Viên 0972536879 

38 La Yến Chi  09/10/2017 Nữ Kinh Đăk Lăk 

Tổ 4– TT Đức 

An – huyện 

Đăk Song – 

tỉnh Đăk Nông 

La Văn Sơn Làm nông 
Vũ Hoàng Ánh 

Ngọc 
Làm nông 0964307249 

39 
Phan Hà 

My 
01/04/2017 Nữ Kinh BVĐK Đăk Song 

Tổ 1 - Đức An 

- Đăk Song - 

Đăk Nông 

Phan Phước 

Tuấn 
Công an 

Trần Thị Hoài 

Thương 
Buôn bán 0978201234 

40 
Nguyễn Thị 

Ngọc Nhi 
19/12/2017 Nữ Kinh 

BVĐK ,Đăk Song, 

Đăk Nông 

Thôn 6, Nam 

Bình, Đăk 

Song, Đăk 

Nông 

Nguyễn Văn 

Nguyên 

Làm 

Nông 
Nguyễn Thị Ngát Làm Nông 0343442440 

41 
Ngô Gia 
Hân 

30/10/2017 Nữ Thái 
BVĐK ,Thiện Hạnh, 
Đăk Lăk 

Tổ 1 , TT Đức 
An, Đăk Song, 

Đăk Nông 

Ngô Hải Hùng 
Kinh 
Doanh 

Nguyễn Thị Tú 
Nhi 

Giáo Viên 0986580618 

42 

Nguyễn 

Thanh 

Thảo 

01/02/2017 Nữ Kinh BVĐK Đăk Song 

Tổ 2 – TT 

Đức An – 

huyện Đăk 

Song – tỉnh 

Đăk Nông 

Nguyễn Văn 

Thường 
Làm nông Nguyễn Thị Liễu Viên chức 0396865087 

43 
Đỗ Ngọc 

Lâm Uyên 
16/03/2017 Nữ Kinh BVĐK Đăk  Song 

Thôn 6 –xã 

Nam Bình – 

huyện Đăk 

Song – tỉnh 

Đăk Nông 

Đỗ Ngọc Hơn Làm nông 
Nguyễn Thị Hồng 

Muội 
Làm nông 0989645209 

44 
Nguyễn 

Minh Huy 
20/08/2017 Nam Kinh 

BVĐK ,Đăk Song, 

Đăk Nông 

Tổ 4 , TT Đức 

An, Đăk Song, 
Đăk Nông 

Nguyễn Mạnh 

Tùng 

Làm 

Nông 
Nguyễn Thị Biên Làm Nông 0905058450 

45 Lê Anh Tú 05/09/2017 Nam Kinh TP Hồ Chí Minh 

Tổ 2 – TT 

Đức An – 

huyện Đăk 

Song  

Lê Văn Biên Làm nông 
Trần Thị Tuyết 

Anh 
Làm nông 0376280048 

46 

Nguyễn 

Hoàng Tú 

Nhi 

17/12/2017 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Đăk Nông Tổ 3 
Nguyễn Văn 

Hải 
Buôn bán 

Hoàng Thị Cẩm 

Thu 
Buôn bán 0376885250 

47 

Nguyễn 

Xuân Anh 

Tài 

14/04/2017 Nam Kinh Đăk Lăk 
Tổ 1 – TT 
Đức An –  

Nguyễn Xuân 
Đức 

Công 
chức 

Lê Thị Hàn Ny Viên chức 0983758519 

48 
Đoàn Phan 
Ngọc Minh 

17/09/2017 Nữ Kinh 
BVĐK ,Đăk Song, 
Đăk Nông 

Tổ 2 , TT Đức 

An, Đăk Song, 
Đăk Nông 

Đoàn Văn Kiên Bội Đội Phan Thị Quyên Nhân Viên 0979123907 
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49 
Trần Ái 

Nhi 
15/05/2017 Nữ Kinh 

BVĐK ,Đăk Song, 

Đăk Nông 

Thôn 2, Nam 

Bình, Đăk 

Song, Đăk 

Nông 

Trần Văn Đông 
Làm 

Nông 
Đinh Thị Hương Làm Nông 0966236116 

50 

Dương 
Phạm Tuệ 

Anh 

02/10/2017 Nữ Kinh Đăk Nông 

Tổ 1 – TT 

Đức An – 

huyện Đăk 

Song – tỉnh 

Đăk Nông 

Dương Đức Hà Công an Phạm Thu Hiền Làm nông 0909904879 

51 
Nguyễn 
Quang Hào 

09/02/2017 Nam Kinh 
BVĐK ,Thiện Hạnh, 
Đăk Lăk 

Tổ 2 , TT Đức 

An, Đăk Song, 
Đăk Nông 

Trần Đức Kiên 
kinh 
Doanh 

Nguyễn Thị 
Nhung 

Kinh 
Doanh 

0869215408 

52 
Trần Thị 
Hoàng Thu 

22/06/2017 Nữ Kinh 
BVĐK, Thiện Hạnh, 

TP BMT Đăk Lăk 

Tổ 3 , TT Đức 

An, Đăk Song, 

Đăk Nông 

Lý Tấn Lực 
Làm 

Nông 
Nguyễn Thị Oanh Làm Nông 0372213123 

53 
Phạm Trần 

Nhật Đăng 
25/09/2017 Nam Kinh BVĐK tỉnh Đăk Nông Tổ 3 Phạm Minh Mỹ CNVC 

Trần Thị Kim 

Xuân 
Tự do 0857223552 

54 

Nguyễn 
Ngọc 

Tường Vy 

09/09/2017 Nữ Kinh BVĐK Đăk Song 

Tổ 4 – TT 

Đức An – Đăk 

Song – Đăk 

Nông 

Nguyễn Văn 

Thủy 
Làm nông Nguyễn Thị Bình Giáo viên 0867615679 

55 
Tạ Hưng 

Thịnh 
11/01/2017 Nam Kinh 

BVĐK, H. Kim Sơn, 

T. Ninh Bình 

Thôn 6, Nam 

Bình, Đăk 

Song, Đăk 
Nông 

Tạ Văn Sĩ 
Làm 

Nông 
Đinh Thị Xuân Làm Nông 0973114118 

56 
Nguyễn Thị 
Thu Hiền 

05/08/2017 Nữ Kinh BVĐK Đăk Song Tổ 3 
Nguyễn Duy 

Thành 
Làm nông Nguyễn Thị Hoài Buôn bán 0975413539 

57 
Nguyễn 

Đức Thịnh 
04/04/2017 Nam Kinh BVĐK Đăk Song Tổ 1 

Nguyễn Văn 

Tĩnh 
Làm nông Vi Thị Đường Buôn bán 0338849113 

58 
Phạm Tiến 

Đạt 
24/4/2017 Nam Kinh BVĐK Đăk Song Tổ 2 Phạm Văn Hưng Làm nông Trần Thị Lý Làm nông 0919352115 

59 
Trần Gia 
Hân 

13/2/2017 Nữ Kinh BVĐK Đăk Song Tổ 2 Trần Văn Trung Làm nông Bùi Thị Sáu Buôn bán 0984061709 

60 
Trần Lê 

Bảo Trâm 
21/3/2017 Nữ Kinh BVĐK Thiện Hạnh Tổ 3 Trần Văn Tín CNVC Lê Thị Kim Huệ CNVC 0905837077 

61 

Huỳnh 

Hoàng 
Minh Khôi 

12/12/2017 Nam Kinh BVĐK Đăk Song Tổ 1 
Huỳnh Thế 

Nam 
Làm nông 

Hoàng Thị Gia 

Linh 
Làm nông 0888050472 

62 

Nguyễn 

Hữu Phúc 

Hưng 

25/12/2017 Nam Kinh BVĐK Đăk Song Tổ 2 
Nguyễn Hữu 

Quế 
Công an 

Nguyễn Thị Trà 

Giang 
CNVC 0963094848 

63 
Lương Thị 

Hải Yến 
28/11/2017 Nữ Kinh BVĐK Thiện Hạnh Tổ 3 

Lương Xuân 

Trung 
CNVC Trần Thị Giang CNVC 0974017411 
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64 
Hồ Nguyễn 

Gia Linh 
04/02/2017 Nữ Kinh Đồng Nai 

Tổ 2 – TT 

Đức An – 

huyện Đăk 

Song – tỉnh 

Đăk Nông 

Hồ Văn Chương Làm nông 
Nguyễn Thị 

Thương 
Làm nông 0345364656 

65 
Trần Hoàng 

Khôi 
06/9/2017 Nam Kinh BVĐK Đăk Song Tổ 3 Trần Công Vụ Làm nông Hoàng Thị Miên Tự do 0862077379 

66 
Nguyễn 
Mạnh Toàn 

17/11/2017 Nam Kinh BVĐK Đăk Song 

Tổ 2 – TT 

Đức An – 
huyện Đăk 

Song – tỉnh 

Đăk Nông 

Nguyễn Quang 

Tuấn 
Làm nông 

Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt 
Công chức 0974875009 

67 
Nguyễn 

Phương Vy 
22/03/2017 Nữ Kinh Đăk Song 

Tổ 2 – TT 

Đức An – 

huyện Đăk 

Song – tỉnh 

Đăk Nông 

Nguyễn Văn 

Chí 
Làm nông Lê Thị Hương Làm nông 0985701827 

68 
Nguyễn 

Tiến Sang 
08/08/2017 Nam Kinh BVĐK Đăk Song Tổ 3 

Nguyễn Ngọc 

Hoàng 
Làm nông Nguyễn Thị Tâm Làm nông 0905237148 

69 
Trần Ngọc 
My 

29/09/2017 Nữ Kinh BVĐK Đăk Song Tổ 3 Trần Văn Thắng Làm nông Dương Thị Lụa Làm nông 0386430398 

70 
Nguyễn 

Huy Hoàng 
04/01/2017 Nam Kinh BVĐK Đăk Song Tổ 4 

Nguyễn Văn 

Thìn 
CNVC Nguyễn Thị Thái CNVC 0948474842 

71 

Huỳnh 
Châu Kiến 

Văn 

08/09/2017 Nam Kinh Đăk Lăk 

Tổ 4 – TT 

Đức An – 

huyện Đăk 

Song – tỉnh 

Đăk Nông 

Huỳnh Xuân 

Quân 
Giáo viên Tống Thị Hằng Làm nông 0923939579 

72 
Phạm An 

An 
06/03/2017 Nữ Kinh 

BVDK Huyện Tỉnh 

Đăk Song Đăk Nông 

Tổ 1, TT Đức 

An, Đăk Song, 
Đăk Nông 

Phạm Xuân 

Tính 

Công 

Chức 
Võ Thị Ngọc Trâu Công Chức 0353882195 

73 
Đoàn Khôi 
Nguyên 

14/09/2017 Nam Kinh Đồng Nai 

Tổ 3 - Đức An 

- Đăk Song – 

Đăk Nông 

Đoàn Văn Thái Y sĩ Nguyễn Thị Hiền Tự do 0784468408 

74 
Nguyễn Thị 

Ngọc Diệp 
27/4/2017 Nữ Kinh BVĐK Đăk Song 

Tổ 2 – TT 

Đức An –Đăk 

Song –Đăk 

Nông 

Nguyễn Thọ 

Hiếu 
Làm nông Nguyễn Thị Mai Làm nông 0378820402 

75 
Hoàng Kim 

Ngân 
11/7/2017 Nữ Kinh BVĐK Đăk Song Tổ 1 

Hoàng Mạnh 

Hùng 
Tự do Phạm Thị Liên Tự do 0336057656 

76 
Lưu Khải 

Uy 
10/12/2016 Nam Kinh  

Tổ 4 - Đức An 

- Đăk Song 
Lưu Hữu Thành  

Phạm Thị Thu 

Thảo 
 0917561721 

77 Vũ Bảo Trí 08/12/2017 Nam Kinh BVĐK Thiện Hạnh Tổ 1 Vũ Ngọc Kỷ Lái xe Vũ Thị Hiền Buôn bán 0359792882 



8 

 

78 
Đặng Đức 

Thiện Nhân 
22/7/2017 Nam Kinh BVĐK Đăk Song Tổ 2 

Đặng Đức Công 

Minh 
Làm nông Phạm Thị Dịu Làm nông 0342762388 

79 
Mai Hoàng 

Nam 
15/9/2017 Nam Kinh BVĐK Đăk Song Tổ 2 Mai Văn Ly Làm nông 

Hoàng Thị 

Thương 
Làm nông 0971247179 

80 
Phan Ngọc 
Kim Châu 

16/6/2017 Nữ Kinh BVĐK Đăk Song 

Tổ 2 – TT 

Đức An – 
huyện Đăk 

Song – tỉnh 

Đăk Nông 

    Phan Thị Yến Làm nông 0982227970 

81 
Nguyễn 

Ngọc Ánh 
04/08/2017 Nữ Kinh Đăk Lăk 

Tổ 1 – TT 

Đức An – 

huyện Đăk 

Song – tỉnh 

Đăk Nông 

Nguyễn Văn Kế Làm nông 
Nguyễn Thị 

Trang 
Làm nông 0911494529 

82 
Đoàn Thị 

Kim Thùy 
08/04/2017 Nữ Kinh BVĐK Đăk Song 

Tổ 1 – TT 

Đức An – 

huyện Đăk 

Song – tỉnh 

Đăk Nông 

Đoàn Tiến Lực Làm nông Hồ Thị Thiện Viên chức 0847835135 

83 

Nguyễn 

Ngọc Nghi 

Đình 

13/04/2017 Nữ Kinh Phú Yên 

Tổ 1 - TT Đức 

An - huyện 
Đăk Song -  

tỉnh Đăk Nông 

Nguyễn Văn 
Nghi 

Làm nông 
Nguyễn Thị Mỹ 
Trinh 

Làm nông 0847835135 

84 
Đặng Thị 

Ngọc Cẩm 
17/7/2017 Nữ Kinh 

BVĐK huyện Đăk 

Song 
Tổ 1 

Đặng Xuân 

Luyến 
Làm nông Đặng Thị Hường Làm nông 0384955581 

85 

Nguyễn 
Ngọc Nhã 

Đan 

25/5/2017 Nữ Kinh BVĐK Đăk Lăk 

Tổ 2 – TT 

Đức An – 

huyện Đăk 

Song – tỉnh 

Đăk Nông 

Nguyễn Xuân 

Cường 
Kỹ Sư Phạm Thị Dung Nhân viên 0336360505 

86 
Phạm 
Khánh An 

01/01/2017 Nữ Kinh BVĐK Đăk Song 

Tổ 2 – TT 

Đức An – 

huyện Đăk 
Song – tỉnh 

Đăk Nông 

Phạm Văn Chí Viên chức 
Phạm Thị Đan 
Viên 

Viên chức 0939023678 

87 
Trần Hoàng 

Hiệp 
08/4/2017 Nam Kinh 

Bệnh viện tỉnh Đăk 

Nông 
Tổ 4 Trần Văn Hùng   

Nguyễn Thị Tuyết 

Hồng 
  0392697894 

88 

Nguyễn 
Đình Minh 

Hoàng 

19/2/2017 Nam Kinh BVĐK Đăk Song 

Tổ 2 – TT 

Đức An – 

huyện Đăk 

Song – tỉnh 

Đăk Nông 

Nguyễn Mạnh 

Hùng 
Bộ đội Đõ Thị Hoa Nữ hộ sinh 0905277007 

89 
Phan Ngọc 

Hân 
23/01/2017 Nữ Kinh BVĐK Đăk Song Tổ 1 Phan Văn Khải Làm nông Nguyễn Thị Châu Làm nông 0354295010 
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90 
Phan Thành 

Trung 
25/03/2017 Nam Kinh BVĐK Đăk Song Tổ 2 Phan Văn Điền Làm nông Ngô Thị Lài Làm nông 0987638207 

91 
Hồ Minh 

Quân 
04/11/2017 Nam Kinh Đăk Nông 

Tổ 4 – TT 

Đức An – 

huyện Đăk 

Song – tỉnh 

Đăk Nông 

Hồ Huy Tịnh Kỹ Sư Trương Thị Giang Làm nông 0987090593 

92 Lưu Hạ Vy 22/04/2017 Nữ Kinh 

Nhà hộ sinh Đức 

Hạnh, Thị xã Gia 
Nghĩa 

Tổ 2 Lưu Hữu Thảo   Phạm Thị Hoa   0945044358 

93 
Trần Duy 
Khang 

10/9/2017 Nam Kinh BVĐK Đăk Song 
Thôn 9 Nâm 

N' Jang 
Trần Văn Hưng Làm nông Nguyễn Thị Tuyết Làm nông 0394576597 

94 
Lê Văn 

Minh Nhật 
16/06/2017 Nam Kinh BVĐK Đăk Nông 

Tổ 4 – TT 

Đức An – 

huyện Đăk 

Song – tỉnh 

Đăk Nông 

Lê Văn Diệp Làm nông 
Nguyễn Thị Lệ 

Thu 
Làm nông 0982968418 

95 
Tạ Kim 

Ngân 
19/7/2017 Nữ Kinh 

Bệnh viện II Lâm 

Đồng 
Tổ 2 Tạ Đức Mạnh   

Trần Thị Thanh 

Linh 
  0982387175 

96 

Đoàn 

Nguyễn 

Đức Lộc 

08/8/2017 Nam Kinh Bệnh viện Từ Dũ Thôn 11 
Đoàn Văn 

Cường 
Làm nông 

Nguyễn Thị 

Hương 
Làm nông 0962408626 

97 
Nguyễn 
Thanh Bình 

03/10/2017 Nam Kinh BVĐK Đăk Song Thôn 11 
Nguyễn Văn 
biển 

Làm nông Hà Thị Trang Giáo viên 0989290826 

98 
Trần Thanh 

Tâm 
12/7/2017 Nam Kinh Đăk Lăk 

Thôn 11 – xã 

Nam Bình – 

huyện Đăk 

Song – tỉnh 

Đăk Nông 

Trần Văn Đủ Làm nông Đỗ Thị Hương Làm nông 0969690501 

99 
Lê Bảo 

Ngọc 
12/7/2017 Nữ Mường 

BVĐK ,Đăk Song, 

Đăk Nông. 

 Thôn 06 – xã 

Nam Bình – 

huyện Đăk 

Song – tỉnh 

Đăk Nông 

Lê Huy Hiệp   
Phạm Hồng 

Giang 
   0969690501 

100 
Trần Như 

Quỳnh 
25/02/2017 Nữ Kinh 

BVĐK ,Thiện 

Hạnh,TP BMT, Đăk 
Lăk 

Thôn 6, Nam 

Bình, Đăk 

Song, Đăk 
Nông 

Trần Doanh 

Vọng 

Làm 

Nông 
Bùi Thị Na Làm Nông 0355437826 

101 
Đoàn Thịnh 

Phát 
08/09/2017 Nam Kinh  

Thôn 11 – xã 

Nam Bình – 

huyện Đăk 

Song – tỉnh 

Đăk Nông 

Đoàn Văn 

Nam  
 Lê Thùy Dung  0393512030 

102 
Nguyễn 

Trúc Ly 

 

10/06/2017 
Nữ Kinh BVĐK Đăk Song 

Thôn 6 - xã 

Nam Bình – 

Nguyễn Bá 

Giáp 

Công 

chức 
Hồ Thị Quỳnh Viên chức 0975842843 
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huyện Đăk 

Song – tỉnh 

Đăk Nông 

103 
Hồ Sỹ 

Trung Hiếu 
08/08/2017 Nữ Kinh   

thôn 6 – xã 

Nam Bình – 

huyện Đăk 

Song – tỉnh 

Đăk Nông 

Hồ Sỹ Trung 
Công 

chức 
Trần Thị Gấm Công chức 0989922523 

104 
Bùi Lê Bảo 
Trâm 

24/03/2017 Nữ Kinh BVĐK Đăk Mil 

Tổ 1 – TT 

Đức An – 

huyện Đăk 
Song – tỉnh 

Đăk Nông 

Bùi Tuyên 
Nguyên 

Công 
chức 

Lê Thị Hồng 
Trinh 

Làm nông 0967270489 

105 

Nguyễn 

Trần Minh 
Thư 

21/11/2017 Nữ Kinh BVĐK Thiện Hạnh 

thôn 6 – xã 

Nam Bình – 

huyện Đăk 

Song – tỉnh 

Đăk Nông 

Nguyễn Tiến 

Dũng 
Điện gió Trần Thị Lịch CNVC 0979160749 

106 
Trần Anh 

Đức 
29/5/2017 Nam Kinh 

Bệnh viện Từ Dũ TP. 

Hồ Chí Minh 

Tổ 2 1 – TT 

Đức An – 

huyện Đăk 

Song – tỉnh 

Đăk Nông 

    Trần Thị Huệ Làm nông 0972116766 

107 
Huỳnh Gia 
Khánh 

28/12/2017 Nam Kinh BVĐK Thiện Hạnh Thôn 6 
Huỳnh Tiến 
Thắng 

Làm nông 
Nguyễn Thị Thu 
Hương 

Giáo viên 0377389092 

108 
Dương 
Công Minh 

19/04/2017 Nam Kinh 
BVĐK ,Đăk Song, 

Đăk Nông 

Tổ 2 , TT Đức 

An, Đăk Song, 

Đăk Nông 

Dương Trọng 

Phúc 

Làm 

Nông 
Võ Thị Sáu Làm Nông 0338765782 

109 
La Thanh 

Thiện 
03/10/2017 Nam Kinh BVĐK Đăk Song 

thôn 6 – xã 

Nam Bình – 

huyện Đăk 

Song – tỉnh 

Đăk Nông 

La Văn Mến Làm nông Vũ Thị Hưng Làm nông 0337133429 

110 
Lại Văn 

Hoàng Bảo 
13/5/2017 Nam Kinh BVĐK Đăk Song Thôn 6 Lại Văn Cường Làm nông Vũ Thị Dung Làm nông 0988622309 

 

(Danh sách trên có 110 em học sinh) 


